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KẾ HOẠCH DẠY THAY THÁNG 10 NĂM 2024.

	Tuần; chủ đề
	Thời gian 
	Nhóm/lớp
thực hiện 
	Số giờ (Giờ quy đổi)
	Người được dạy thay (chức vụ: TTCM/BT đoàn/ BTTND…)
	Tên hoạt động; tên đề tài
	Chữ ký của giáo viên được dạy thay

	Tuần 01;
Chủ đề lớn: Trường Mầm non.
Chủ đề nhỏ: Đồ dùng đồ chơi của lớp.

	Ngày 03/10/2024

Từ 7h15 – 11h15
	Lớp MGG 5 tuổi A4
	240 phút
	GV: Phạm Thị Hoan – TTCM
	1. Đón trẻ. Thể dục sáng: Hô 
hấp 1, tay 1, bụng 1, chân 1, bật 1.
Trò chơi: Gieo hạt
2. LQVT: Cầm bóng, tung bóng, đá bóng.
3. PTVĐ: Tung bóng lên cao và bắt bóng
4. Hoạt động góc: 
PV: Gia đình, bán hàng 
TH: Vẽ, tô màu đồ dùng đồ chơi của lớp.
XD: Xây trường mầm non.
ST: Xem tranh ảnh về chủ đề.
TN: Chăm sóc cây trong trường 5. HĐCCĐ: In tranh từ lá cây
TC: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do
	

	Tuần 02 Chủ đề lớn: Trường Bản Thân.
Chủ đề nhỏ: Bé là ai.

	Ngày 15/10/2024


Từ 7h15 – 11h15
	Lớp MG A3 – 3 tuổi – Trường Chính
	

240 phút
	
GV: Lê Thị Thanh Hảo – UVBCHCĐ
	1. Đón trẻ Thể dục sáng: 
HH2, tay 2, bụng 3, chân 2, bật 1theo lời ca: Cùng đi đều.
Trò chơi: Tắc xi. 
2. LQVT: Rửa tay, rửa mặt, đánh răng.
3. PTVĐ: Bật tại chỗ.
4. Hoạt động góc:
- Góc PV:  Bác sĩ – gia đình.
- Góc XD: Xây  ngôi nhà của bé.
- Góc TN: Chăm sóc cây xanh.
- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài trong chủ đề.
Góc HT: Tô số in rỗng, chơi với 
que tính, hột hạt.
- Góc ST: Xem tranh truyện về chủ.
5. HĐCCĐ: Quan sát bạn trai
TC: Tung bóng
Chơi tự do
	

	Tuần 03 Chủ đề lớn: Bản thân.
Chủ đề nhỏ: Cơ thể của bé.

	



Ngày 22/10/2024

Từ 7h15 – 11h15
	


Lớp MGG 5 tuổi A4
	

240 phút
	


GV: Phạm Thị Hoan – TTCM
	1. Đón trẻ Thể dục sáng: Hô 
hấp 2, tay 1, bụng 2, chân 1, bật 1.
Trò chơi: Trồng nụ trồng hoa.
2. LQVT: Đôi chân, chân phải, chân trái
3. MTXQ: Trò chuyện về các giác quan trên cơ thể.
4. Hoạt động góc:
PV: Gia đình, bán hàng.
XD: Xây nhà của bé.
TH: Tô, vẽ, cắt các hình bạn trai, bạn gái.
TN: Chăm sóc cây xanh. 
ST: Xem tranh, ảnh về bé, làm anbum ảnh.
 5. HĐCCĐ: Giải câu đố về chủ đề
TC: Đếm các bộ phận trên cơ thể
Chơi tự do
	

	Tuần 04 Chủ đề lớn: Bản thân.
Chủ đề nhỏ: Tôi cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh.

	



Ngày 28/10/2024

Từ 7h15 – 11h15
	


Lớp MGG 5 tuổi A4
	

240 phút
	


GV: Phạm Thị Hoan – TTCM
	1. Đón trẻ. Thể dục sáng: Hô 
hấp 2, tay 1, bụng 2, chân 1, bật 1.
Trò chơi: Trồng nụ trồng hoa.
2. LQVT: Thịt lợn, thịt gà, quả trứng.
3. PTVĐ: Đi trên ghế thể dục.
4. Hoạt động góc:
PV: Gia đình, bán hàng.
XD: Xây nhà của bé.
ST: Xem tranh ảnh về bé, làm abum ảnh. 
ÂN: Hát các bài hát về chủ đề bản thân. 
TN: Chăm sóc cây.
 5. HĐCCĐ: Xếp hình hộp sữa bằng hạt ngô trên sân.
TC: Dấu tay, dấu chân.
Chơi tự do.
	



